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CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TỪ NGÀY 25-29/3/2024 

   

TT Mã hồ sơ Tên TTHC 

Tên cá 

nhân, tổ 

chức 

Địa chỉ, số 

điện thoại 

Cơ quan 

chủ trì 

giải 

quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Trả kết 

quả 

Phƣơng 

thức nhận 

kết quả 

Ký nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

000.09.34.H56

-240329-1001 

Thủ tục cấp 

bản sao Trích 

lục hộ tịch 

TRỊNH 

KHẮC 

THẮNG 

THÔN MỸ 

THƢỢNG 3, 

Xã Bắc 

Lƣơng, Huyện 

Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

0587904999 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

29/03/20

24 

01/04/202

4 

 

29/03/2024 
Trực tiếp  

2 

000.09.34.H56

-240329-1002 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

ĐINH 

VIẾT 

THÀNH 

MỸ 

THƢỢNG, Xã 

Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0966750847 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

29/03/20

24 

03/04/202

4 

 

29/03/2024 
Trực tiếp  

3 

000.09.34.H56

-240328-1001 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

NGUYE

N VAN 

THINH 

THÔN MỸ 

THƢỢNG, Xã 

Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

28/03/20

24 

02/04/202

4 

 

29/03/2024 
Trực tiếp  



0346707618 

4 

000.09.34.H56

-240328-1002 

Thủ tục cấp 

bản sao Trích 

lục hộ tịch 

Hoàng 

Văn 

Trung 

191/29 tổ 10 

kp1, Phƣờng 

Tân Hƣng 

Thuận, Quận 

12, Thành phố 

Hồ Chí Minh, 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

28/03/20

24 

29/03/202

4 

 

29/03/2024 
Trực tiếp  

5 

000.09.34.H56

-240326-1004 

Thủ tục cấp 

bản sao Trích 

lục hộ tịch 

Lê Đình 

Bình 

NT Phạm 

Quốc Bảo, Tổ 

3, Khu Phố 

Đồng Sổ, Thị 

trấn Lai Uyên, 

Huyện Bàu 

Bàng, Tỉnh 

Bình Dƣơng, 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

27/03/20

24 

28/03/202

4 

 

27/03/2024 
Trực tiếp  

6 

000.09.34.H56

-240326-1006 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

Lê Thị 

Nhàn 

THÔN 

TRUNG 

THÔN, Xã 

Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

26/03/20

24 

29/03/202

4 

 

26/03/2024 
Trực tiếp  

7 

000.09.34.H56

-240326-1005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

LÊ MINH 

THÀNH 

THÔN 

TRUNG 

THÔN, Xã 

Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0814644789 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

26/03/20

24 

29/03/202

4 

 

26/03/2024 
Trực tiếp  

8 

000.09.34.H56

-240326-1003 

Thủ tục cấp 

bản sao Trích 

lục hộ tịch 

NGUYE

N VAN 

THINH 

THÔN MỸ 

THƢỢNG, Xã 

Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

26/03/20

24 

27/03/202

4 

 

26/03/2024 
Trực tiếp  



Thanh Hóa, 

0346707618 

9 

000.09.34.H56

-240326-1001 

Thủ tục đăng 

ký lại khai 

sinh 

NGUYỄ

N THỊ 

HƢỜNG 

THÔN NHUẾ 

THÔN, Xã 

Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0825161877 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

26/03/20

24 

02/04/202

4 

 

26/03/2024 
Trực tiếp  

10 

000.09.34.H56

-240326-1002 

Thủ tục cấp 

bản sao Trích 

lục hộ tịch 

NGUYỄ

N THỊ 

HƢỜNG 

THÔN NHUẾ 

THÔN, Xã 

Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0825161877 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

26/03/20

24 

27/03/202

4 

 

26/03/2024 
Trực tiếp  

11 

000.09.34.H56

-240325-1009 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

LÊ MINH 

THÀNH 

THÔN 

TRUNG 

THÔN, Xã 

Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0814644789 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

25/03/20

24 

28/03/202

4 

 

25/03/2024 
Trực tiếp  

12 

000.09.34.H56

-240325-1008 

Thủ tục cấp 

bản sao Trích 

lục hộ tịch 

LÊ THỊ 

THÊ 

, Xã Bắc 

Lƣơng, Huyện 

Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

25/03/20

24 

26/03/202

4 

 

25/03/2024 
Trực tiếp  

13 

000.09.34.H56

-240325-1006 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

LÊ THỊ 

PHƢƠN

G 

, Xã Bắc 

Lƣơng, Huyện 

Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

25/03/20

24 

26/03/202

4 

 

25/03/2024 
Trực tiếp  



quan tổ chức 

có thẩm 

quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

14 

000.09.34.H56

-240325-1007 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ chức 

có thẩm 

quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

TRẦN 

THỊ 

HƢƠNG 

, Xã Bắc 

Lƣơng, Huyện 

Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

25/03/20

24 

26/03/202

4 

 

25/03/2024 
Trực tiếp  

15 

000.09.34.H56

-240325-1003 

Thủ tục cấp 

bản sao Trích 

lục hộ tịch 

Trịnh 

Khắc 

Tuấn 

THÔN MỸ 

THƢỢNG, Xã 

Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

25/03/20

24 

26/03/202

4 

 

25/03/2024 
Trực tiếp  

16 

000.09.34.H56

-240325-1004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ chức 

có thẩm 

quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng 

LÊ THỊ 

PHƢƠN

G 

, Xã Bắc 

Lƣơng, Huyện 

Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

25/03/20

24 

26/03/202

4 

 

25/03/2024 
Trực tiếp  



nhận 

17 

000.09.34.H56

-240325-1005 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ chức 

có thẩm 

quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

LÊ THỊ 

PHƢƠN

G 

, Xã Bắc 

Lƣơng, Huyện 

Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

25/03/20

24 

26/03/202

4 

 

25/03/2024 
Trực tiếp  

18 

000.09.34.H56

-240325-1001 

Thủ tục đăng 

ký lại khai 

sinh 

TRỊNH 

THỊ 

DUNG 

MỸ 

THƢỢNG, Xã 

Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0983049037 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

25/03/20

24 

01/04/202

4 

 

25/03/2024 
Trực tiếp  

19 

000.09.34.H56

-240325-1002 

Thủ tục cấp 

bản sao Trích 

lục hộ tịch 

TRỊNH 

THỊ 

DUNG 

MỸ 

THƢỢNG, Xã 

Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0983049037 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

25/03/20

24 

26/03/202

4 

 

25/03/2024 
Trực tiếp  

 

 Cán bộ báo cáo 

  

 

 Xã Bắc Lƣơng  

 


